
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 4/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

130 02/04/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

007/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
Nước uống thảo mộc
BOOGACTISO
YOKORE

131 02/04/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

008/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung
Nước uống thảo mộc
BOOGACTISO
YOKORE

132 02/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ Seikou Lộc Vượng

Số 33 Quang Trung, phường Bà
Triệu, TP Nam Định

01/SEIKOU
LOCVUONG/2024 Gạo Khang Dân

133 02/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ Seikou Lộc Vượng

Số 33 Quang Trung, phường Bà
Triệu, TP Nam Định

02/SEIKOU
LOCVUONG/2024 Gạo Đài Thơm 8

134 02/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ Seikou Lộc Vượng

Số 33 Quang Trung, phường Bà
Triệu, TP Nam Định

03/SEIKOU
LOCVUONG/2024 Gạo Tấm Thơm

135 4/5/2024
Công ty Cổ phần tập
đoàn Đông Nam Dược
Việt Nam

Số 5 LK1 Tiểu khu đô thị Vạn
Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội

05/VINTRAMEC
GROUP/2023 Trà Quốc Bảo
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136 05/04/2024 Công ty TNHH Ameri
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD
Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi,
phường Mỹ Đình, quận Nam Từ
Liêm, TP Hà Nội

01/AMERI/2024
Thực phẩm bổ sung
Keep Calm Your
Mood

137 08/04/2024 Công ty Cổ phần quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định,
tỉnh Nam Định

0204/AD/2024 Kẹo dẻo trái cây bóc
vỏ

138 08/04/2024 Công ty Cổ phần quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định,
tỉnh Nam Định

0104/AD/2024 Kẹo bắp dẻo nhân
chảy

139 10/04/2024 Công ty TNHH
Grandsure Việt Nam

Tầng 14 Tòa nhà Hapro Số 11B
Cát Linh, phường Quốc Tử
Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội

01/GRANDSURE
VIỆTNAM/2024

Thực phẩm bổ sung
Grandsure siro

140 10/04/2024 Công ty TNHH FTP
Group

Số 34-36 phố Liễu Giai, phường
Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà
Nội

01/FTBGROUP/
2024

Thực phẩm bổ sung
Grandsure vegan

141 10/04/2024 Công ty TNHH FTP
Group

Số 34-36 phố Liễu Giai, phường
Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà
Nội

02/FTBGROUP/
2024

Thực phẩm bổ sung
Dreamy Gummies

142 11/04/2024 Hộ kinh doanh Trần
Trọng Tú

Đội 13, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định 01/TTT/2024 Bánh gato Ngọc

Huyền

143 12/04/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

01/TT/2024-NL
Crushed Oyster Shell
Calcium (Calci từ vỏ
hàu)

144 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

01/QMH/2024 Đũa
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145 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

02/QMH/2024 Bát đựng súp

146 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

03/QMH/2024 Bát ăn mỳ cỡ lớn

147 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

04/QMH/2024 Thìa cán cong

148 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

05/QMH/2024 Khay ăn năm ngăn

149 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

01/NamDuoc/ 2024 Nguyên liệu thực
phẩm Bột Làm Thạch

150 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

02/NamDuoc/ 2024
Thực phẩm bổ sung
Ích nhi thạch Calci
hương dâu

151 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

03/NamDuoc/ 2024
Thực phẩm bổ sung
Ích nhi thạch Calci
hương xoài

152 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

04/NamDuoc/ 2024
Thực phẩm bổ sung
Ích nhi thạch mắt đen
hương dâu
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153 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

05/NamDuoc/ 2024
Thực phẩm bổ sung
Ích nhi thạch mắt đen
hương xoài

154 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

06/NamDuoc/ 2024
Thực phẩm bổ sung
Ích nhi thạch ăn ngon
hương vải

155 17/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại AKOPHA
Pháp

Số 11, ngách 45, ngõ 68, phố
Triều Khác, xã Tân Triều, huyện
Thanh Trì, TP Hà Nội

01/AKOPHA
PHÁP/ 2024

Thực phẩm bổ sung
VITAMUNTI PLUS

156 17/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại AKOPHA
Pháp

Số 11, ngách 45, ngõ 68, phố
Triều Khác, xã Tân Triều, huyện
Thanh Trì, TP Hà Nội

02/AKOPHA
PHÁP/ 2024

Thực phẩm bổ sung
Atiso Râu ngô Rau má

157 17/04/2024

Công ty TNHH Khai
thác và chế biến nông
sản Dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, ngõ 99/19, tổ 2,
phường Giang Biên, quận Long
Biên, TP Hà Nội

01/VIỆTVƯƠNG/
2023

Đông trùng rừng Việt
Nam mật ong

158 17/04/2024

Công ty TNHH Khai
thác và chế biến nông
sản Dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, ngõ 99/19, tổ 2,
phường Giang Biên, quận Long
Biên, TP Hà Nội

02/VIỆTVƯƠNG/
2023

Đông trùng rừng Việt
Nam nước yến

159 17/04/2024
Chi nhánh Công ty
Dược mỹ phẩm CVI tại
Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01-TCB-TPBS/
CVINĐ/2024

Thực phẩm bổ sung
RD DETOX
HEATHY
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